
BIỂU CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số 2448 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Sở Công Thương)

ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
Mã chương: 416

Đơn vị: Triệu đồng
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I Tổng số thu, chi nộp ngân sách

1 Số thu phí, lệ phí 350

1.1 Phí, lệ phí 350

Thu phí vật liệu nổ công nghiệp 150
Thu phí thẩm định thiết kỹ thuật, thẩm định dự án đầu
tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở 170
Thu phí thẩm định giấy phép mua, bán sản phẩm thuốc
lá, thẩm định giấy phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm 30

2 KP để tạo nguồn cải cách tiền lương 54

3 Chi từ nguồn thu phí được để lại 81

4 Số nộp NSNN 215

4.1 Phí, lệ phí 215

Thu phí vật liệu nổ công nghiệp 15
Thu phí thẩm định thiết kỹ thuật, thẩm định dự án đầu
tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở 170
Thu phí thẩm định giấy phép mua, bán sản phẩm thuốc
lá, thẩm định giấy phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm 30

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 7.474 1.945
1 Chi quản lý hành chính (Sở Công Thương) 340.341 1090281 7.474 3161

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13 6.119
1.1.1 Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 14 129
1.1.2 Chênh lệch lương từ 1.490.000đ - 1.800.000đ 14 749
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12 1.355

Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 14 29
2 Chi sự nghiệp kinh tế (Trung tâm Khuyến công) 280.338 1089988 1.945 3161

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 13 1.226
2.1.1 Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 14 20
2.1.2 Chênh lệch lương từ 1.490.000đ - 1.800.000đ 14 176
2.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12 719

Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương 14 30
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 Ghi chú: Số biên chế giao dự toán là 48 biên chế trong đó: (QLNN: 38 biên chế; SN: 10 biên chế) và
hợp đồng lao động theo NĐ số 161/2018/NĐ-CP; NĐ số 68/2000/NĐ-CP; NĐ 111/2022/NĐ-CP là 2
người .
(1) Sở Công Thương:
  * Nguồn kinh phí không thường xuyên: 1.355 triệu đồng
  - Phụ cấp công vụ : 804 triệu đồng.
  - Phụ cấp thanh tra : 63 triệu đồng
 - Phụ cấp thâm niên nghề thanh tra: 39 triệu đồng
 - Kinh phí trang phục thanh tra: 29 triệu đồng
 - Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam theo Kế hoạch số
74/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh: 60 triệu đồng.

 - Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thương hiệu Việt theo Kế hoạch số 2014/KH-UBND
ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh: 60 triệu đồng.

 - Kinh phí duy trì hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa tỉnh Lai Châu
www.truyxuatnguongoclaichau.vn theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh : 15
triệu đồng.

 - Kinh phí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững theo Quyết định số
1098/QĐ-UBND ngày 11/8/2020: 70 triệu đồng.

 - Kinh phí đảm bảo cho hoạt động thu phí, lệ phí: 70 triệu đồng.

 - Kinh phí tổ chức tổng kết Cụm thi đua số V ngành Công Thương tại Lai Châu: 100 triệu đồng.

 -Kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc của Phó Giám đốc Sở: 45 triệu đồng.
 (2) Trung Tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu
 * Nguồn KP không thường xuyên:719 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chương trình khuyến công theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của
UBND tỉnh: 588 triệu đồng.

+ Kinh phí tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Bắc: 95 triệu đồng.

+ Chi tổ chức hội nghị tập nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp: 23 triệu đồng.
+ Hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp: 120 triệu đồng.
+ Chi xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 50 triệu đồng.

+ Hỗ trơ ̣ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất tinh dầu quế: 300 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quyết định số 1600/QĐ-
UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh: 131 triệu đồng./.
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